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* Th.S - Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An

C
huỗi giá trị là chuỗi của các hoạt

động theo thứ tự và tại mỗi hoạt

động sản phẩm thu được một số

giá trị nào đó. Trong trường hợp sản phẩm được

tạo ra bởi sự liên kết của nhiều doanh nghiệp/

đối tác thì chuỗi giá trị sẽ được hiểu theo nghĩa

rộng hơn và được gọi là “giá trị hệ thống”.

Chuỗi giá trị trong nông nghiệp gồm: Đầu

vào (nhà cung cấp giống, vật tư, phân bón,…)

> Sản xuất (hộ nông dân, HTX, doanh nghiệp)

> Chế biến > Thương mại.

Để thúc đẩy chuỗi phát triển cần có: Nhà

nước (quy hoạch, chính sách hỗ trợ phát triển);

Hội nông dân, Liên minh HTX,..; Ngân hàng;

Nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công

nghệ, cơ quan khuyến nông,…

Chuỗi giá trị nếu nó khép kín trong một

doanh nghiệp, trang trại,… thì diễn ra suôn sẻ

và dễ quản lý và thúc đẩy. Nhưng khi chuỗi

giá trị đó được liên kết bởi nhiều doanh

nghiệp/ đối tác thì phức tạp hơn nhiều và rất

dễ bị đổ vỡ nếu không được triển khai bài bản,

thấu đáo.

Một vấn đề mấu chốt để liên kết theo

chuỗi giá trị bền vững đó là xây dựng được

niềm tin giữa các đối tác và chia sẻ lợi ích/ giá

trị giữa các khâu, các đối tác một cách hài hoà,

theo cơ chế “Win - Win”. Đồng thời mối liên kết

ngang - dọc trong chuỗi cũng cần đảm bảo

chặt chẽ.

q TrầN Quốc ThàNh*
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Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung,

Nghệ An nói riêng phát triển dựa trên nền

tảng chính là đất đai thuộc nông hộ, chính vì

vậy việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp phải

liên kết theo chuỗi giá trị mới đảm bảo tính

bền vững khi sản xuất hàng hóa, tránh tình

trạng “được mùa mất giá”, “giải cứu nông sản”!

Trong những năm qua, chúng ta đã có

chương trình, đề án, và cả chính sách hỗ trợ

phát triển liên kết theo chuỗi giá trị và cũng

đã có những mô hình thành công. Trong đó,

mô hình thành công nhất có thể nói, đó là mô

hình phát triển khoai tây theo chuỗi giá trị tại

Diễn Châu.

Vấn đề trồng khoai tây ở Nghệ An không

mới. Đã nhiều năm cơ quan khuyến nông cũng

đã triển khai nhiều mô hình ở các huyện và

cũng thành công trong năng suất, hiệu quả mô

hình. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích gặp

khó khăn do vấn đề tiêu thụ bị động, khó bán

sản phẩm khi tăng diện tích lớn. Thậm chí

một dự án liên kết chuỗi trồng khoai tây do tổ

chức Jica tài trợ cũng không duy trì được lâu

vì nông dân không bán sản phẩm cho doanh

nghiệp do chưa thống nhất giá tiêu thụ,…

Trước tình hình sản xuất cây vụ Đông

ngày càng thu hẹp so với những năm trước,

trong khi khoai tây là đối tượng sản phẩm được

sử dụng chế biến thực phẩm có nhu cầu rất lớn,

tuy nhiên vấn đề sản xuất giống sạch bệnh và

tiêu thụ là hai khâu quyết định mà Nghệ An

đang thiếu. Khi được biết, Công ty Orion Vina

và Viện Công nghệ sinh học (thuộc Viện Nông

nghiệp Việt Nam) đang hợp tác triển khai phát

triển liên kết trồng khoai tây ở một số tỉnh

phía Bắc, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An

đã đặt vấn đề với Viện Công nghệ Sinh học

chuyển giao cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ

Khoa học và Công nghệ quy trình sản xuất

giống khoai tây siêu nguyên chủng bằng công

nghệ khí canh (cây giống sản xuất bằng công

nghệ nuôi cấy mô). Từ đó triển khai sản xuất

giống nguyên chủng và giống xác nhận. Đồng

thời xúc tiến xây dựng kho lạnh để bảo quản

giống. Sau khi thành công công đoạn nhân

giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng,

vụ Đông năm 2020, dự án được triển khai

chính thức mô hình sản xuất giống xác nhận

và trồng thâm canh tại Diễn Phong (Diễn

Châu) với quy mô 1 ha sản xuất giống xác

nhận và 9 ha thâm canh. Quá trình triển khai

có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên: Viện

CNSH và Trung tâm Ứng dụng khảo sát lựa

chọn đất trồng, cung cấp giống và tập huấn kỹ

thuật (theo đặt hàng của Công ty Orion Vina)

cho các hộ nông dân đăng ký, công khai chính

sách, tiêu chuẩn sản phẩm, công bố giá thu

mua khi thu hoạch, công khai năng suất, giá

thành (nếu tuân thủ kỹ thuật và chế độ phân

bón, chăm sóc đúng quy trình và không có rủi

ro thiên tai), chính quyền vận động dân canh

tác liên vùng, đảm bảo an ninh,.. Sau 3 tháng,

dự án đã thành công với năng suất đạt bình

quân 18 tấn/ha. Toàn bộ sản phẩm được công

ty Orion tổ chức thu mua tại đồng ruộng với

giá đã công bố (trừ khoảng 15% sản phẩm

không đạt chuẩn), đạt lợi nhuận thuần khoảng

50-70 triệu đồng/ha. Ngay trong thời gian thu

hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND

huyện tổ chức hội thảo đầu bờ để các huyện có

điều kiện tương tự đến tham khảo, cũng như

học tập cách làm của Diễn Châu. Sau đó, Viện

Công nghệ Sinh học và Trung tâm Ứng dụng

đã đi khảo sát đồng ruộng ở các huyện Nghi

Lộc, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Tân

Kỳ, Thái Hoà để triển khai tiếp nối. Vụ Đông

2021 toàn tỉnh đã đạt 198 ha tham gia chuỗi

với năng suất bình quân đạt 19 tấn/ha (trong

tổng số 267 ha). Đặc biệt, năm 2021, Trung

tâm Ứng dụng và Viện Công nghệ Sinh học đã

triển khai thành công ở vùng đất đỏ bazan ở

Thái Hoà với năng suất 20 tấn/ha. Vụ Đông

năm nay, theo số liệu đăng ký hợp tác theo

chuỗi đã lên 350 ha!

Điều đang quan tâm là do giá phân bón
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tăng nên năm nay Công ty đã nâng giá thu

mua từ 7000đ/kg lên 7700đ/kg. Và như cam

kết chính sách, Công ty Orion đã cấp cho các

hợp tác xã của Diễn Châu 3 máy cày đa năng

(cày, bừa, xới, thu hoạch…) trong hai năm với

trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Có thể nói: dự án đã thành công đồng bộ

ở nhiều khía cạnh cả về mặt kỹ thuật, kinh tế

và bền vững. Điều đặc biệt là cán bộ và người

dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng việc trách

nhiệm của mọi đối tác khi tham gia liên kết

theo chuỗi giá trị.

Từ việc triển khai dự án trên, chúng ta có

thể rút ra bài học để phát triển nông nghiệp

liên kết theo chuỗi giá trị một cách bền vững là:

1. Trước hết, các cấp chính quyền, các nhà

khoa học, nông dân, cùng doanh nghiệp thảo

luận kỹ về việc đối tượng sản phẩm dự kiến

chọn triển khai: về giá trị sản phẩm, mục tiêu

thị trường (bán tươi, hay phục vụ chế biến), khả

năng bảo quản đảm bảo chất lượng, độ lớn thị

trường, khả năng mở rộng quy mô vùng sản

xuất sản phẩm đủ lớn, lợi thế để tạo thế cạnh

tranh, khả năng đáp ứng của nông dân, khả

năng đáp ứng thị trường của doanh nghiệp,

năng lực tài chính, công nghệ của doanh nghiệp

và các đối tác tham gia chuỗi… Những vấn đề

thuận lợi, khó khăn có thể diễn ra nếu triển

khai liên kết chuỗi. Việc này làm tốt sẽ tạo điều

kiện nền tảng cho việc thiết lập liên kết chuỗi

giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

2. Để liên kết theo chuỗi giá trị thành

công và bền vững thì trước hết liên kết dọc

phải cũng đảm bảo bền vững. Liên kết dọc là

liên kết giữa những người nông dân với doanh

nghiệp tiêu thụ chế biến sản phẩm, cũng như

đơn vị cung ứng đầu vào (giống, vật tư, kỹ

thuật…). Đây là liên kết lõi, chìa khóa của

thành công. Nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố

như năng lực tài chính, con người cũng như

năng lực kỹ thuật, sản xuất, tiêu thụ, thị

trường sản phẩm cũng như văn hóa doanh

nghiệp của đối tác đóng vai trò kéo chuỗi. Thứ

nữa là ý thức trách nhiệm của người trong việc

tuân thủ hợp đồng, không vì lợi ích trước mắt

(do các doanh nghiệp khác chen vào mua sản

phẩm cao hơn vì không xây dựng chuỗi, không

hỗ trợ ban đầu…). Ba là niềm tin được xây

dựng từ các bên, cũng như thông qua đơn vị

Bà con nông dân Diễn Châu thu hoạch bội thu
khoai tây
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khâu nối, xác lập chuỗi. Bốn là chia sẻ lợi ích

giữa các bên (như việc Công ty Orion hỗ trợ 3

máy cày đa năng cho Diễn Châu đã tạo lập

niềm tin cho người dân, bên cạnh đó để hỗ trợ

giảm giá thành sản xuất cho bà con nông dân).

Năm là tính minh bạch và cam kết thực hiện

những điều khoản chính của hợp đồng sản

xuất (giá vật tư đầu vào, giá thu mua, tiêu

chuẩn sản phẩm, quy trình kỹ thuật, chính

sách hỗ trợ,… được công bố trước để các HTX,

nông dân tính toán xem sản xuất có lãi không,

có hơn các sản phẩm khác không để từ đó

quyết định). 

3. Để hỗ trợ cho liên kết dọc bền vững thì

cần có liên kết ngang phù hợp và chặt chẽ.

Liên kết ngang ở đây là liên kết giữa những

người dân với nhau. Nếu liên kết dọc giữa

doanh nghiệp với doanh nghiệp thì đơn giản

hơn nhiều vì nó sẽ được bằng hợp đồng kinh tế

chặt chẽ. Tuy nhiên liên kết dọc ở đây là liên

kết giữa doanh nghiệp với nhiều người nông

hộ nên sẽ rất khó cho doanh nghiệp nên cần

có liên kết ngang, đó là hợp tác xã. Vì sản

phẩm làm ra cần khối lượng lớn, giống, quy

trình kỹ thuật, tiêu chuẩn phải đồng đều,…

Cho nên ở đâu hợp tác xã hoạt động tốt thì ở

đó liên kết ngang chặt chẽ, có thể đảm bảo đại

diện cho quyền lợi của nông hộ và tổ chức thực

hiện hợp đồng tốt, đảm bảo liên kết với doanh

nghiệp chặt chẽ và bền vững.

4. Để hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị

phát triển bền vững, rất cần vai trò của các

nhà khoa học (trong đó kể cả các cơ quan

khuyến nông) tham gia để hỗ trợ cho cả phía

doanh nghiệp chế biến thu mua, cả các hợp tác

xã thông qua việc cung cấp dịch vụ tập huấn

kỹ thuật, theo dõi diễn biến sinh trưởng, dịch

bệnh, đảm bảo chất lượng giống, chất lượng

sản phẩm,… Đặc biệt là khảo sát đánh giá

những nơi đủ điều kiện để khuyến cáo nông

dân, hợp tác xã, chính quyền tham gia hay

không, tránh tình trạng tự phát gây thiệt hại

không đáng có cho nông dân (tránh tư duy bắt

chước, phong trào), góp phần củng cố lòng tin

của các bên với nhau.

5. Một tác nhân cũng đóng vai trò quan

trọng trong việc hỗ trợ chuỗi phát triển bền

vững là Nhà nước. Chính quyền, cấp ủy cũng

như hệ thống chính trị các cấp cần coi đây là

nhiệm vụ của chính mình để vào cuộc. Việc đó

nhằm tổ chức quy hoạch vùng phát triển sản

phẩm đủ lớn để thuận lợi canh tác cũng như

thu mua. Hỗ trợ các hợp tác xã tổ chức sản

xuất như vấn đề an ninh, hỗ trợ dịch vụ, đề

xuất chính sách như chính sách khuyến khích,

lồng ghép chính sách tín dụng,… (như vừa qua

UBND tỉnh đã kịp thời điều chỉnh mức hỗ trợ

phát triển khoai tây vụ Đông năm 2021;

UBND huyện Diễn Châu đã triển khai đề án

phát triển khoai tây của huyện…).

6. Một mắt xích cuối cùng trong hệ sinh

thái thúc đẩy chuỗi phát triển bền vững đó là

ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hợp tác xã

nông nghiệp hiện nay hầu như không có/ít

vốn, trong khi đó nông hộ cũng nằm trong

hoàn cảnh thiếu vốn, do vậy việc cấp vốn cho

hợp tác xã, nông hộ vay để thực hiện các hợp

đồng, đảm bảo các yếu tố đầu vào của quy

trình kỹ thuật rất quan trọng. Nhiều nơi sản

phẩm làm ra đạt chuẩn thu mua thấp do việc

không đảm bảo quy trình kỹ thuật do thiếu

vốn. Mặc dù có một số doanh nghiệp vẫn có

nguồn vật tư đầu vào cung cấp (cho nợ đến

mùa khấu trừ sản phẩm), tuy nhiên việc được

cung cấp tài chính từ ngân hàng cho nông dân

chủ động mua sắm cũng cực kỳ quan trọng.

Việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông

nghiệp thành kinh tế nông nghiệp là một

hướng đi tất yếu trong bối cảnh hiện nay.

Trong đó, sản xuất theo kế hoạch, liên kết sản

xuất theo chuỗi giá trị là một trong những giải

pháp quan trọng và cần ưu tiên hàng đầu

nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông

nghiệp bền vững.q


